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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Đoàn T  n  Trú  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Võ Thanh Nga 

2. Bà N uyễn T ị Đôn  N uyệt 

Thư ký phiên tòa: Bà  uỳn  T ị Mỹ C i - T ư ký Tò  án n ân dân 

Quận 4 - T àn  p ố    C í Min . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Lê T ị Tuyết Sươn  - Kiểm sát viên.  

Ngày 13 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tò  án n ân dân Quận 4 - Thành 

p ố    C í Min  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số 

132/2018/TLST-DS ngày 31 tháng 01 năm 2018 về việ  tr n     p “  p   n  

tín dụn ”, t eo Quyết  ịn   ư  vụ án ra xét xử số: 271/2018/QĐXXST- DS 

ngày 17 tháng 5 năm 2018  iữ   á   ươn  sự: 

N uyên  ơn: Công ty Tài chính A 

Địa chỉ: Đườn  B, P ường C, Quận D – Thành phố H  Chí Minh. 

N ười  ại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G, sin  năm 1972 - Chức 

vụ: Chủ tịch Hội   ng thành viên. 

N ười  ại diện h p pháp: Ông Phạm Thanh N, sin  năm 1994 ( ó  ơn 

yêu cầu giải quyết vắng mặt) 

(Văn bản ủy quyền số 1907/UQTT-VH.18 ngày 16/4/2018) 

Địa chỉ: Đườn  E, P ường G, Quận K- Thành phố H  Chí Minh. 
 

Bị  ơn: Ông Dươn  T n B, sin  năm 1962 ( ó  ơn yêu  ầu giải quyết 

vắng mặt) 

Địa chỉ: Đườn   , P ường C, Quận D - TP. H  Chí Minh. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  ơn k ởi kiện n ày 16/01/2018 và  á  lời k  i tron  quá trìn   iải 

quyết vụ án, n uyên  ơn Công ty Tài chính A có ông Phạm Thanh N là n ười 

 ại diện t eo ủy quyền trìn  bày: Ngày 28/12/2015, ông Dươn  T n B có ký 

Đơn  ề nghị kiêm h p   ng tín dụng số 20160104-500000-1701 với Công ty 
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Tài chính A v y số tiền 29.540.000   n  với lãi su t thỏa thuận là 3,75%/tháng 

nhằm mụ   í   tiêu dùn  cá nhân t eo  ìn  t ứ  tín    p trả  óp  àn  t án , 

k ôn  t ế    p tài sản. Theo sự thỏa thuận tại h p   ng, ông B có trách nhiệm 

thanh toán số tiền tổng cộng là 45.305.000   ng (bao g m cả n  gốc và n  lãi), 

trả chậm trong vòng 24 t án . P ươn  t ứ  t  n  toán n ư s u: 23 t án   ầu 

mỗi tháng trả 1.889.000   ng, tháng cuối cùng trà 1.858.000   ng. Thanh toán 

vào ngày 06 dươn  lịch của mỗi tháng. Bắt  ầu trả từ ngày 06/02/2016. Sau khi 

ký kết h p   ng, ông B  ã n ận  ủ số tiền vay và  ã t  n  toán   o n ân  àn  

 ư c 14 lần với tổng số tiền là 22.445.000   ng. Kể từ ngày 26/4/2018, ông B 

không tiếp tục thanh toán cho công ty b t cứ khoản tiền nào mặc dù công ty  ã 

n ắ  n ở n iều lần. N y Công ty Tài chính A xá   ịnh chỉ giao dịch tín dụng 

với một mình ông B nên chỉ  ề nghị một mình ông B phải thanh toán số tiền 

còn thiếu là 20.605.930   ng (tron   ó: n  gốc là 12.329.590   ng, n  lãi là 

8.276.340   ng). Thanh toán ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật tại  ơ qu n 

Thi hành án dân sự có thẩm quyền.  
 

Bị  ơn ông Dươn  T n B trình bày: Ngày 28/12/2015, ôn   ó ký  ơn Đề 

nghị vay vốn kiêm h p   ng tín dụng số hiệu h  sơ 0580538 ( ư c gọi là h p 

  ng tín dụng số 20160104-500000-1701) với Công ty Tài chính A  ể vay số 

tiền 29.540.000   ng, lãi su t 3,75%/tháng nhằm mụ   í   tiêu dùn   á n ân. 

Theo thỏa thuận trong h p   ng, ông có trách nhiệm thanh toán tổng cộng là 

45.305.000   ng (bao g m cả n  gốc và n  lãi) theo hình thức trả chậm trong 

thời gian 24 t án . P ươn  t ức thanh toán: 23 thán   ầu mỗi tháng trả 

1.889.000   ng, tháng cuối cùng trà 1.858.000   ng. Bắt  ầu trả n  từ ngày 

06/02/2016. Sau khi nhận  ủ tiền v y, ôn   ã t  n  toán   o n ân  àn   ư c 

14 kỳ với số tiền tổng cộng là 22.445.000   ng. Do hoàn cảnh kinh tế khó 

k ăn, ôn  k ôn  tiếp tục trả n  n ư nội dun   ã   m kết từ ngày 26/4/2016 cho 

 ến nay. Vì vậy, ông thống nh t với số tiền còn thiếu của Công ty Tài chính A 

là 20.605.930   n  (tron   ó: n  gốc là 12.329.590   ng, n  lãi là 8.276.340 

  ng). Đ ng thời, ông  ề nghị  ư c trả góp mỗi tháng là 1.500.000   ng cho 

 ến khi ch m dứt số n  nêu trên. Ông xác nhận việ  v y mư n n  chỉ một mình 

ông giao dịch với n ân  àn , k ôn  liên qu n  ến b t kỳ ai nên không yêu cầu 

Tòa án triệu tập thêm b t kỳ ai tham gia tố tụng trong vụ án. 
  

Tại p iên tò : 
 

- N ười  ại diện t eo ủy quyền  ủ  n uyên  ơn là ôn  P ạm T  n  N 

 ó  ơn yêu  ầu  iải quyết vắn  mặt và xá   ịn  vẫn  iữ n uyên yêu  ầu k ởi 

kiện là  ề n  ị ông Dươn  T n B p ải t  n  toán số tiền còn thiếu là 

20.605.930   n  (tron   ó: n  gốc là 12.329.590   ng, n  lãi là 8.276.340 

  ng). T  n  toán n  y k i bản án  ó  iệu lự  p áp luật tại  ơ qu n T i  àn  

án dân sự  ó t ẩm quyền. 
 

- Bị  ơn ông Dươn  T n B  ó  ơn yêu  ầu  iải quyết vắn  mặt và t ốn  

n  t với số tiền  òn t iếu  ủ  Công ty Tài chính A là 20.605.930   ng (trong 

 ó: n  gốc là 12.329.590   ng, n  lãi là 8.276.340   ng). Đ ng thời, ông  ề 

nghị  ư c trả góp mỗi tháng là 1.500.000   n    o  ến khi ch m dứt số n  nêu 

trên. 
 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân Quận 4, T àn  p ố    C í Min  p át 

biểu ý kiến:  
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- Về tố tụn : Qu  kiểm sát việ  tuân t eo p áp luật tố tụn  kể từ k i t ụ 

lý vụ án   o  ến tại p iên tò , T ẩm p án,  ội   n  xét xử và n ữn  n ười 

t  m  i  tố tụn   ã t ự   iện  ún  quy  ịn   ủ  p áp luật.  
 

- Về nội dun : Ngày 28/12/2015, ông Dươn  T n B  ó ký  ơn  ề nghị 

vay vốn kiêm h p   ng tín dụng với Công ty Tài chính A và cam kết   ng ý 

với t t cả  á   iều khoản củ   ôn  ty. T eo  ó, ông B  ư c phê duyệt t eo  ơn 

 ề nghị vay vốn kiêm h p   ng tín dụng số 20160104-500000-1701 vay số tiền 

29.540.000   ng n ằm mụ   í   tiêu dùn  t eo  ìn  t ứ  tín    p trả  óp  àn  

tháng. T ời  ạn v y là 24 tháng, lãi su t thỏa thuận là 3,75%/tháng, thanh toán 

vào ngày 06 dươn  lịch hàng tháng. N ày t  n  toán  ầu tiên là 06/02/2016, 

 ạn t  n  toán  uối  ùn  là n ày 06/01/2018. T eo t ỏ  t uận tron    p   n , 

ông B  ó trá   n iệm t  n  toán cho Công ty Tài chính A số tiền 45.306.000 

  ng (b o   m  ả n   ố  và n  lãi). Quá trìn  t ự   iện   p   n , ông B  ã 

t  n  toán  ư   14 lần với số tiền tổn   ộn  22.445.000   ng. S u  ó, ông B 

 ã vi p ạm n  ĩ  vụ t  n  toán nên Công ty Tài chính A k ởi kiện yêu  ầu ông 

B p ải t  n  toán số tiền còn thiếu là 20.605.930   n  (tron   ó: n  gốc là 

12.329.590   ng, n  lãi là 8.276.340   ng) là  ó  ơ sở. Do  ó,  ề n  ị  ội 

  n  xét xử    p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  iên  ứu  á  tài liệu,   ứn   ứ  ó tron     sơ vụ án  ư   xem 

xét tại p iên tò  và ý kiến p át biểu  ủ   ại diện Viện kiểm sát n ân dân Quận 

4, T àn  p ố    C í Min ,  ội   n  xét xử n ận  ịn : 

[1]. Về t ủ tụ  tố tụn : 

- Qu n  ệ tr n     p và t ẩm quyền  iải quyết: 

Xét Công ty Tài chính A k ởi kiện yêu  ầu ông Dươn  T n B thanh toán 

số tiền  òn t iếu, n ư vậy  ó  ủ  ơ sở xá   ịn   ây là vụ án dân sự về tr n  

   p   p   n  tín dụn . Mặt khác, bị  ơn  iện   n   ư trú tại Quận 4 nên theo 

quy  ịnh tại khoản 3 Điều 26,  iểm a khoản 1 Điều 35 và  iểm a khoản 1 Điều 

39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 t ì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân Quận 4.  
 

- T ủ tụ  mở p iên tò  vắn  mặt  ươn  sự:  
 

Tại p iên tò   ôm n y: N ười  ại diện theo ủy quyền củ  n uyên  ơn 

ông Phạm Thanh N và bị  ơn ôn  Dươn  T n B  ó  ơn yêu  ầu giải quyết vắng 

mặt. Vì vậy,  ăn  ứ vào khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 

Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt  ươn  sự. 
 

[2]. Về nội dun :  
 

- Về yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn: N uyên  ơn Công ty Tài chính 

A yêu  ầu ông Dươn  T n B t  n  toán số tiền n  là 20.605.930   ng (trong 

 ó: n  gốc là 12.329.590   ng, n  lãi là 8.276.340   ng). Thanh toán ngay khi 

bản án  ủ  Toà án  ó  iệu lự . 

+ Về n   ố : Căn  ứ vào  ơn Đề n  ị v y vốn kiêm   p   n  tín dụn  

số hiệu h  sơ 0580538 ( ư c gọi là h p   ng tín dụng số 20160104-500000-

1701),  ó  ủ  ơ sở xá   ịn  ông Dươn  T n B  ó ký kết  ơn Đề n  ị v y vốn 
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kiêm   p   n  tín dụn  với Công ty Tài chính A  ể v y số tiền 29.540.000 

  ng với lãi su t thỏa thuận là 3,75%/tháng. T eo t ỏ  t uận  ủ    p   n , 

ông B  ó trá   n iệm t  n  toán   o Công ty Tài chính A số tiền tổng cộng là 

45.305.000   ng (bao g m cả n  gốc và n  lãi), trả chậm trong vòng 24 tháng. 

P ươn  t ứ  t  n  toán n ư s u: 23 t án   ầu mỗi tháng trả 1.889.000   ng, 

tháng cuối cùng trả 1.858.000   ng. Thanh toán vào ngày 06 dươn  lịch của 

mỗi tháng. Bắt  ầu trả từ ngày 06/02/2016. Xét việ  t ỏ  t uận  iữ   á  bên là 

p ù   p t eo quy  ịn  tại k oản 2 Điều 91,  iểm a k oản 3 Điều 98  ủ  Luật 

 á  Tổ   ứ  tín dụn  năm 2010. 
 

Quá trình t ự   iện   p   n , ông Dươn  T n B  ã n ận  ủ số tiền v y 

và   ỉ mới t  n  toán   o N ân  àn   ư   14 lần với tổng số tiền là 

22.445.000   ng. S u  ó, ông B không tiếp tụ  t  n  toán   o công ty, mặ  dù 

 ã  ư   n ắ  n ở n iều lần. N ư vậy, ôn  B  ã vi p ạm n  ĩ  vụ t  n  toán 

mà  á  bên  ã t ỏ  t uận tại mụ  IV P ần B  ủ   ơn Đề n  ị v y vốn kiêm 

  p   n  tín dụn  số 20160104-500000-1701 ngày 28/12/2015 mà  á  bên  ã 

ký kết. Quá trìn   iải quyết vụ án, bị  ơn ôn  B xá  n ận  òn t iếu  ủ  n uyên 

 ơn số n  gốc là 12.329.590   ng. Do  ó,  ội   n  xét xử  ăn  ứ vào Điều 

463, Điều 466  ủ  Bộ luật dân sự năm 2005,    p n ận yêu  ầu  ủ  n uyên 

 ơn, buộ  ôn  B có n  ĩ  vụ t  n  toán số tiền n   ố  là 12.329.590   ng. 
 

+ Về n  lãi: Căn  ứ vào sự thỏa thuận củ    i bên  ươn  sự thì lãi su t 

cho vay là 3,75%/t án   ư c ghi nhận tại  iểm e khoản 1 Mục II của h p   ng 

tín dụng số 20160104-500000-1701. Do  ây là tr n     p h p   ng tín dụng 

nên Tòa án áp dụng lãi su t do các bên thỏa thuận trong h p   ng tín dụn   ể 

giải quyết. Quá trình giải quyết vụ án,  á  bên  ươn  sự  ã t ống nh t số n  lãi 

mà bị  ơn còn thiếu là 8.276.340   ng. Do  ó, yêu  ầu về n  lãi của nguyên 

 ơn là  ó  ơ sở nên Hội   ng xét xử ch p nhận.   
 

- Về thời hạn thanh toán: Quá trình giải quyết vụ án, n uyên  ơn yêu  ầu 

bị  ơn p ải trả hết số n  còn thiếu ngay khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp 

luật. Về phía bị  ơn  ề nghị trả góp dần mỗi tháng là 1.500.000   n    o  ến 

khi ch m dứt số n . Xét th y,  ăn  ứ vào h p   ng tín dụn  mà   i bên  ươn  

sự  ã ký kết thì thời hạn t  n  toán  ã  ết,   ng thời n uyên  ơn  ũn   ã n ắc 

nhở nhiều lần n ưn  bị  ơn vẫn cố tính tránh né thực hiện n  ĩ  vụ trả n  là vi 

phạm n  ĩ  vụ thanh toán. Vì vậy, n uyên  ơn yêu cầu bị  ơn p ải thanh toán 

số n  còn thiếu ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật là  ó  ăn  ứ nên Hội 

  ng xét xử ch p nhận. 
 

Xét  ề n  ị  ủ   ại diện Viện kiểm sát n ân dân Quận 4, T àn  p ố    

C í Min  là  ó  ăn  ứ. 
 

- Về án p í dân sự sơ t ẩm:  
 

Do yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn  ư      p n ận, nên bị  ơn p ải 

  ịu toàn bộ án p í dân sự sơ t ẩm  ó  iá n ạ   trên số tiền p ải t  n  toán 

  o n uyên  ơn;  oàn trả lại số tiền tạm ứn  án p í   o n uyên  ơn t eo quy 

 ịn  tại Điều 147 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015, Luật p í và lệ p í.  
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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- Căn  ứ vào k oản 2 Điều 21, k oản 3 Điều 26,  iểm   k oản 1 Điều 

35,  iểm   k oản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 203, Điều 220, k oản 1 Điều 228, 

Điều 266, Điều 271 và k oản 1 Điều 273  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự có hiệu lực 

thi hành ngày 01/7/2016; 
 

- Căn  ứ vào Điều 280, Điều 357, Điều 463, Điều 466, Điều 468 Bộ luật 

dân sự  ó  iệu lự  t i  àn  n ày 01/01/2017;   

- Căn  ứ Luật các tổ chức tín dụng  ư c sử   ổi, bổ sun  năm 2017 có 

hiệu lực thi hành từ n ày 15 t án  01 năm 2018; 

- Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;  

- Căn  ứ vào Luật T i  àn  án dân sự  ư   sử   ổi, bổ sun  năm 2014 

có hiệu lực thi hành từ n ày 01 t án  7 năm 2015.        

Tuyên xử: 

1. C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn:  

Buộ  ông Dươn  T n B  ó trá   n iệm t  n  toán cho Công ty Tài 

chính A số tiền là 20.605.930   n  (tron   ó: n  gốc là 12.329.590   ng, n  lãi 

là 8.276.340   ng).  
 

T i  àn  tại Cơ qu n T i  àn  án dân sự  ó t ẩm quyền. 
 

Kể từ ngày 14/6/2018   o  ến khi thi hành xong các khoản tiền nêu trên, 

hàng tháng ông Dươn  T n B phải trả lãi  ối với số tiền chậm trả theo mức lãi 

su t n  quá hạn do hai bên thỏa thuận trong h p   ng tín dụn  tươn  ứng với 

thời gian chậm trả tại thời  iểm thanh toán. 
 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm: 

- Ông Dươn  T n B p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm là 1.030.297   n  

(một triệu k ôn  trăm b  mươi n  ìn   i trăm   ín mươi bảy   n ). 

-  oàn lại số tiền tạm ứn  án p í là 800.148   n  (tám trăm n  ìn một 

trăm bốn mươi tám   ng) cho Công ty Tài chính A  ã nộp t eo biên l i số 

0008597 ngày 30/01/2018  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự Quận 4 - TP.    C í 

Minh 
  

3. Về quyền kháng cáo củ   á   ươn  sự: Cá   ươn  sự có quyền kháng 

cáo bản án sơ t ẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với  ươn  

sự không có mặt tại phiên toà thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án  ư c 

giao cho họ hoặ   ư c niêm yết. 
 

Bản án  ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật T i  àn  án dân sự 

t ì n ười  ư   t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  

t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ   ưỡn  

  ế t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Điều 6, Điều 7, Điều 7 , Điều 7b và Điều 

9 Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịnh 

tại Điều 30 Luật T i  àn  án dân sự. 
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Nơi nhận: 
- Cá   ươn  sự; 

- TAND TP. HCM; 

- VKSND Quận 4; 

- C i  ụ  T ADS Quận 4; 

- Lưu: Vp,    sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 
 

(Đã ký) 

 
 

Đỗ Đoàn Thanh Trúc 
 

 

 
 
 

 

  


